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A. KIỂM TRA  ĐỌC 
I. Đọc thành tiếng (3 điểm): 
II. Kiểm tra đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)
Bài học từ biển cả
         Ở một ngôi làng nhỏ ven biển, có một cậu bé tên là Nam. Nam sống cùng bà ngoại trong một căn nhà gỗ đơn sơ, cách bờ biển chỉ vài trăm mét. Hằng ngày, Nam phụ giúp bà làm việc nhà, học bài và thỉnh thoảng theo bà ra bãi biển nhặt những con ốc, vỏ sò mà sóng biển đã đưa vào bờ.
Mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa ló rạng, Nam thường chạy ra biển để ngắm bình minh. Cậu thích nhìn những tia nắng đầu tiên chiếu sáng trên mặt biển xanh thẳm, tạo nên một khung cảnh lấp lánh như có hàng nghìn viên ngọc trai dưới nước. Cậu còn thích nghe tiếng sóng vỗ rì rào, và mùi hương mặn mòi của biển khiến Nam cảm thấy bình yên.
Bà ngoại Nam rất yêu thương cậu. Dù tuổi đã cao, nhưng bà luôn dạy Nam rằng: “Cuộc sống giống như biển cả, có những lúc bình yên nhưng cũng có khi sóng gió. Quan trọng là ta phải kiên cường, không ngừng tiến về phía trước.” Nam luôn ghi nhớ lời bà và cố gắng làm theo. Mỗi khi gặp khó khăn trong học tập, cậu lại nghĩ đến hình ảnh bà ngoại điềm tĩnh trước sóng biển, không bao giờ lo lắng.
Một ngày nọ, bão lớn kéo đến. Gió thổi mạnh và sóng biển dâng cao, khiến cả làng lo lắng. Nam cùng bà ngoại nhanh chóng chuẩn bị nhà cửa để chống chọi với cơn bão. Cậu phụ bà đóng kín cửa, dọn dẹp sân vườn và mang những vật dụng dễ bay vào nhà. Khi cơn bão đến, Nam ôm chặt lấy bà, trong lòng lo sợ nhưng cũng tin rằng, như mọi lần, bà sẽ giúp cậu vượt qua.
Sau cơn bão, cả làng bị thiệt hại nặng nề, nhiều căn nhà bị tốc mái, cây cối đổ ngã. Nam và bà cùng dân làng chung tay dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa. Nhìn cảnh tượng ấy, Nam chợt hiểu ra rằng, sức mạnh không chỉ đến từ việc chống chọi với thiên nhiên, mà còn là sự đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Từ đó, cậu bé Nam càng yêu quý ngôi làng và trân trọng tình cảm với bà ngoại nhiều hơn.
                                                                                                           ( Sưu tầm)
        Dựa vào bài đọc, em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc hoàn thành các yêu cầu của câu hỏi: 
Câu 1( 0,5 điểm). Nam sống cùng ai trong ngôi nhà nhỏ?    
	A. Bố mẹ
	B.  Chị gái                               C. Bà ngoại


Câu 2( 0,5 điểm). Nam cảm thấy thế nào khi đứng trước biển vào mỗi buổi sáng?

	

	


Câu 3( 0,5 điểm). Nối cột A (sự kiện) với cột B (hành động của Nam hoặc người khác):  
	Cột A (Sự kiện)
	
	Cột B (Hành động)

	 1. Bão lớn kéo đến
	
	 A. Nam thường ra biển ngắm bình minh.

	 2. Cơn bão đã tan
	
	 B. Nam phụ bà dọn dẹp và sửa chữa nhà cửa.

	 3. Mỗi buổi sáng
	
	 C. Nam ôm bà khi lo sợ trước bão.


Câu 4 ( 0,5 điểm). Bà ngoại dạy Nam điều gì về cuộc sống?
	A. Luôn lo lắng trước khó khăn                        B.  Không bao giờ ra biển khi có sóng

	C. Kiên cường trước khó khăn và thử thách     D. Cả 3 ý trên


Câu 5( 0,5 điểm).  Câu “Cuộc sống giống như biển cả, có những lúc bình yên nhưng cũng có khi  sóng gió” là một phép so sánh nhằm diễn tả điều gì?
	A. Tính cách của Nam 
	      B. Tính không ổn định của cuộc sống

	C. Sự bình yên của cuộc sống
	      D. Cả 3 ý trên   


Câu 6( 0,5 điểm).  Sau cơn bão, Nam hiểu ra điều gì quan trọng? 

	

	

	


Câu 7( 1 điểm).  Mỗi khi gặp khó khăn trong học tập, Nam đã làm gì? Em đã bao giờ gặp khó khăn trong học tập chưa? Nếu có, lúc đó em đã làm gì để vượt qua khó khăn?  

	

	

	

	

	


Câu 8( 0,5 điểm). Trong các câu sau, câu nào có từ "nhà" được dùng theo nghĩa gốc ?
A. Nó biết mình là con nhà nghèo.
B. Nam sống cùng bà ngoại trong một căn nhà gỗ đơn sơ.
C. Nhà Trần được thành lập vào năm 1226.
Câu 9( 1 điểm).   Trong câu “ Bà ngoại Nam rất yêu thương cậu.”
a) Từ “yêu thương” thuộc từ loại: ……………………………………………………………………………………….
b) Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ “yêu thương”: …………………………………………………………………..
Câu 10( 0,5 điểm). Gạch chân các  kết từ trong câu : “ Từ đó, cậu bé Nam càng yêu quý ngôi làng và trân trọng tình cảm với bà ngoại nhiều hơn.”
Câu 11( 1 điểm).  Xác định các thành phần câu trong câu văn sau: 
“Mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa ló rạng, Nam thường chạy ra biển để ngắm bình minh”.
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn : Tiếng Việt Lớp 5 
[bookmark: _Hlk117328881]PHẦN KIỂM TRA VIẾT 
(Thời gian viết bài 40 phút)
Học sinh chọn một trong các đề sau: 
Đề 1. Hãy viết một đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của em trước một sự việc hoặc một câu chuyện, bài thơ.
[bookmark: _Hlk186152365]Đề 2: Em có đồng ý với ý kiến "Lễ phép là một hành vi đẹp" không? Hãy viết một đoạn văn nêu ý kiến của mình.
Đề 3. Em hãy viết bài văn  tả cô giáo( thầy giáo) mà em yêu quý nhất. 
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PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG
   TRƯỜNG TH  ĐỨC CHÍNH
HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT LỚP 5 CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2024 – 2025
Hướng dẫn chấm gồm 2 trang


I. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)
Câu 1: (0.5đ)      C                 
Câu 2: (0.5đ)  Bình yên và thích thú
Câu 3: (0.5đ)      
	Cột A (Sự kiện)
	
	Cột B (Hành động)

	 1. Bão lớn kéo đến
	
	 A. Nam thường ra biển ngắm bình minh.

	 2. Cơn bão đã tan
	
	 B. Nam phụ bà dọn dẹp và sửa chữa nhà cửa.

	 3. Mỗi buổi sáng
	
	 C. Nam ôm bà khi lo sợ trước bão.


Câu 4: (0.5 điểm)    C
Câu 5:  (0.5 điểm)   B
Câu 6: (0.5đ) Sự đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau của bà con làng biển 
Câu 7: (1 đ)  
- Nam lại nghĩ đến hình ảnh bà ngoại điềm tĩnh trước sóng biển, không bao giờ lo lắng.
- Hs trả lời có hoặc không, nếu có khó khăn:  hỏi thầy cô, bạn bè , bố mẹ khi gặp khó khăn. Em nhờ  giảng giúp những  kiến thức mà em chưa hiểu hoặc gợi ý cho em những cách học hiệu quả hơn.… 
Câu 8: ((0.5 điểm)     B
Câu 9: (1 điểm)   a, động từ    b, quý mến, mến thương, thương yêu, yêu quý…
Câu 10: (0,5 điểm)  và, với
Câu 11: (1 điểm)  
-TN1: Mỗi buổi sáng, 
-TN2: khi mặt trời vừa ló rạng,
- CN : Nam 
 -VN: thường chạy ra biển để ngắm bình minh 
II. Kiểm tra viết (10 điểm). 
Đề 1. Hãy viết một đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của em trước một sự việc hoặc một câu chuyện, bài thơ.
	1. Mở đoạn:  - Giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả và ấn tượng của người viết về bài thơ, câu chuyện
	1đ

	2.Thân bài: 
- Những cái hay, cái đẹp của bài thơ
- Biểu lộ tình cảm, cảm xúc của người viết đối với bài thơ

	    
5đ

	3. Kết đoạn:  Nhấn mạnh, khẳng định lại một lần nữa tình cảm, cảm xúc của người viết đối với bài thơ
	1 đ


- Chữ viết, chính tả (1 điểm)
[bookmark: _GoBack]- Dùng từ, đặt câu (1 điểm)
- Sáng tạo (1 điểm)
- Chữ viết xấu và sai chính tả toàn bài trừ 1 điểm
* Tuỳ từng mức độ sai sót về ý, diễn đạt và chữ viết mà GV cho điểm phù hợp. 
Đề 2: Em có đồng ý với ý kiến "Lễ phép là một hành vi đẹp" không? Hãy viết một đoạn văn nêu ý kiến của mình.
	1. Mở đoạn:  Đặt ra một câu hỏi gợi mở về tầm quan trọng của lễ phép trong cuộc sống. Giải thích ngắn gọn về khái niệm lễ phép (lễ phép là cách cư xử đúng mực, thể hiện sự tôn trọng đối với người khác). Dẫn dắt vào vấn đề chính của bài viết: "Lễ phép là một hành vi đẹp" và nêu quan điểm cá nhân (đồng tình hoặc phản đối).
	1đ

	2.Thân bài: 
- Giải thích thế nào là lễ phép.
- Nêu những biểu hiện của người có lễ phép.
- Ý nghĩa của việc lễ phép.
	    
5đ

	3. Kết đoạn: Khẳng định lại quan điểm, đưa ra lời khuyên và mở rộng vấn đề.
	1 đ


- Chữ viết, chính tả (1 điểm)
- Dùng từ, đặt câu (1 điểm)
- Sáng tạo (1 điểm)
- Chữ viết xấu và sai chính tả toàn bài trừ 1 điểm
* Tuỳ từng mức độ sai sót về ý, diễn đạt và chữ viết mà GV cho điểm phù hợp. 
Đề 3. Em hãy viết bài văn  tả cô giáo( thầy giáo) mà em yêu quý nhất. 
A. Mở bài (1 điểm)
- Giới thiệu về cô giáo( thầy giáo) mà em yêu quý nhất.
B. Thân bài 
1/ Miêu tả ngoại hình của cô giáo( thầy giáo) : (3 điểm)
- Bao quát: Tuổi tác, khuôn mặt, màu da, dáng vẻ.
- Chi tiết: Tóc, mắt, quần áo.
2/ Tả hoạt động, tính cách của cô giáo( thầy giáo) : (3 điểm)
+ Tả tính tình:
- Qua tả thái độ cư xử, việc làm cụ thể của cô (thầy) đối với học sinh.
- Nghiêm khắc, tận tình lo cho học sinh.
- Hiền lành, dễ tha thứ, ân cần thương yêu học sinh.
C. Kết bài (1 điểm)
- Nêu lên tình cảm của em đối với cô giáo( thầy giáo).
- Những lời nói, gửi gắm cho người cô giáo( thầy giáo)
2. Chữ viết đẹp, đúng chính tả, trình bày sạch đẹp, đúng quy định thể hiện qua bài viết. (0,5 điểm)
3. Sử dụng câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng nghĩa, rõ nghĩa và sử dụng đúng các dấu câu trong bài. (0,5 điểm)
4. Bài viết có sự sáng tạo: có cảm xúc, ý văn rõ ràng, lôi cuốn người đọc…(1 điểm)
* Tuỳ từng mức độ sai sót về ý, diễn đạt và chữ viết mà GV cho điểm phù hợp. 












































PHẦN KIỂM TRA ĐỌC
BÀI ĐỌC VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỌC
I. Đọc thành tiếng: 3 điểm.
HS bắt thăm đọc và trả lời một trong các bài sau:
1. Câu chuyện chiếc đồng hồ . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 77)
	Đoạn “ Nghe mọi người trả lời... thắc mắc riêng tư”
Trả lời câu hỏi: Bác Hồ đã làm cách nào để giúp mọi người “tự đánh tan được những thắc mắc riêng tư”?
Trả lời : Bác Hồ để giúp mọi người “tự đánh tan được những thắc mắc riêng tư” đã lấy ví dụ về nhiệm vụ của từng bộ phận trong chiếc đồng hồ để mọi người suy ngẫm.

2. Hoàng tử học nghề . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 83)
	Đoạn:    “Một hôm.... thoát chết”
Trả lời câu hỏi:  Khi sa vào ổ cướp, hoàng tử đã làm cách nào để thoát nạn?
Trả lời:   Khi sa vào ổ cướp hoàng tử đã lừa bọn cướp đem thảm chàng dệt đến bán cho nhà vua sẽ được một món tiền lớn. Bọn cướp tin và đem rơm đến để chàng dệt thảm, hoàng tử đã dệt một bức thư chỉ chỗ của bọn cướp lên hoa văn của tấm thảm rơm đó.
3. Tìm việc. (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 85)
	Đoạn “   Từ đầu ... Rất tiếc…!”
Trả lời câu hỏi: Vì sao người đàn ông không được nhận vào làm việc ở công ti nọ?
Trả lời:   Người đàn ông không được nhận vào làm việc ở công ti nọ vì không có máy vi tính và cũng không dùng thư điện tử.

4. Hội nghị Diên Hồng. (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 89).
	Đoạn: “ Cuối năm giáp Thân ... vấn ý”
Trả lời câu hỏi: Vì sao nhà vua muốn hỏi ý kiến các bô lão từ khắp mọi miền đất nước?
Trả lời:   Nhà vua muốn hỏi ý kiến các bô lão từ khắp mọi miền đất nước vì để thống nhất ý chí và cũng là để tập hợp sức mạnh của toàn dân.

5. Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 93)
	Đoạn: “ Chúng ta phải yêu thương nhau.... độc lập của chúng ta.”
Trả lời câu hỏi:  Theo em, điều mà Bác Hồ tha thiết mong muốn qua bức thư này là gì?
Trả lời:   Theo em, điều mà Bác Hồ tha thiết mong muốn qua bức thư đó là tinh thần đoàn kết của các anh em đồng bào các dân tộc.
6. Cây phượng xóm Đông . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 96 - 97).
	Đoạn: “ Tối ấy ... giải tỏa mặt đường”
Trả lời câu hỏi:  Cụ Tạo đã quyết định ra sao? Em có suy nghĩ gì về quyết định của cụ?
Trả lời: Cụ Tạo đã quyết định viết đơn xin hiến nhà. Em cảm thấy đây là một quyết định khó khăn với cụ khi cụ chỉ có căn nhà nhỏ cũng là quán nước của cụ.
7. Mồ Côi xử kiện . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 105).
	Đoạn: “ Hai người tuy chưa hiểu ... công bằng”
Trả lời câu hỏi:   Theo em, sau vụ kiện này, người chủ quán học được bài học gì?
Trả lời: Theo em qua vụ kiện này người chủ quán học được bài học về việc không được 
đòi hỏi vô lí.
8. Người chăn dê và hàng xóm . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 108-109).
	Đoạn: “ Từ đầu ... kiện lên quan tòa”
Trả lời câu hỏi:   Người chăn dê kiện hàng xóm về việc gì? 
Trả lời: Người chăn dê kiện hàng xóm về việc hàng xóm nuôi chó dữ nhưng thả rông để chó chạy sang nhà cắn dê của mình.
9. Chuyện nhỏ trong lớp học . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 112-113).
	Đoạn: “ Trong giờ học ... làm như thế ”
Trả lời câu hỏi:   Em thích điều gì ở cách giải quyết của thầy giáo?
Trả lời: Em thích cách giải quyết riêng tư ở cách giải quyết của thầy giáo vì học sinh cần được động viên và tránh xử lí trước lớp học đông người.
10. Tấm bìa các tông . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 114- 115).
	Đoạn: “ Suy nghĩ một lát ... đồng ý không”
Trả lời câu hỏi:   Cách giải quyết của Thảo Vy đã đem lại kết quả thế nào?
Trả lời: Cách giải quyết của Thảo Vy đã đem lại kết quả cả dãy hoa nở những bông hoa nhiều màu sắc và hai lớp 5A, 5B đã đoàn kết hơn trước, cùng nhau chăm sóc hoa.
II . Biểu điểm chấm đọc (3 điểm)
Giáo viên đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:
              Tổng số điểm cho kĩ năng đọc thành tiếng: 3 điểm.
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi: 1 điểm








TÊN CÁC BÀI ĐỌC ĐỂ HS BẮT THĂM

1. Câu chuyện chiếc đồng hồ . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 77)
	Đoạn “ Nghe mọi người trả lời... thắc mắc riêng tư”
Trả lời câu hỏi: Bác Hồ đã làm cách nào để giúp mọi người “tự đánh tan được những thắc mắc riêng tư”?

2. Hoàng tử học nghề . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 83)
	Đoạn:    “Một hôm.... thoát chết”
Trả lời câu hỏi:  Khi sa vào ổ cướp, hoàng tử đã làm cách nào để thoát nạn?
3. Tìm việc. (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 85)
	Đoạn “   Từ đầu ... Rất tiếc…!”
Trả lời câu hỏi: Vì sao người đàn ông không được nhận vào làm việc ở công ti nọ?

4. Hội nghị Diên Hồng. (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 89).
	Đoạn: “ Cuối năm giáp Thân ... vấn ý”
Trả lời câu hỏi: Vì sao nhà vua muốn hỏi ý kiến các bô lão từ khắp mọi miền đất nước?

5. Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 93)
	Đoạn: “ Chúng ta phải yêu thương nhau.... độc lập của chúng ta.”
Trả lời câu hỏi:  Theo em, điều mà Bác Hồ tha thiết mong muốn qua bức thư này là gì?

6. Cây phượng xóm Đông . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 96 - 97).
	Đoạn: “ Tối ấy ... giải tỏa mặt đường”
Trả lời câu hỏi:  Cụ Tạo đã quyết định ra sao? Em có suy nghĩ gì về quyết định của cụ?

7. Mồ Côi xử kiện . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 105).
	Đoạn: “ Hai người tuy chưa hiểu ... công bằng”
Trả lời câu hỏi:   Theo em, sau vụ kiện này, người chủ quán học được bài học gì?

8. Người chăn dê và hàng xóm . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 108-109).
	Đoạn: “ Từ đầu ... kiện lên quan tòa”
Trả lời câu hỏi:   Người chăn dê kiện hàng xóm về việc gì? 
9. Chuyện nhỏ trong lớp học . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 112-113).
	Đoạn: “ Trong giờ học ... làm như thế ”
Trả lời câu hỏi:   Em thích điều gì ở cách giải quyết của thầy giáo?

10. Tấm bìa các tông . (Tiếng Việt 5- tập 1- trang 114- 115).
	Đoạn: “ Suy nghĩ một lát ... đồng ý không”
Trả lời câu hỏi:   Cách giải quyết của Thảo Vy đã đem lại kết quả thế nào?



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
MÔN:  TIẾNG VIỆT LỚP 5 
Năm học 2024 – 2025
                                    (Phần kiểm tra đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt)

1. Phần kiểm tra đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)

	Nội dung kiểm tra
	Câu hỏi,
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đọc hiểu văn bản
- Đọc văn bản, hiểu nội dung của đoạn, bài, hiểu ý nghĩa của bài
	Số câu
	2
	1
	1
	
	1
	2
	7

	
	Câu số
	1,4 
	2
	5
	
	3
	6,7
	

	
	Số điểm
	1
	0.5
	0.5
	
	0.5
	1.5
	4

	Kiến thức Tiếng Việt
Kiểm tra kiến thức về từ loại, từ đồng nghĩa, đại từ, kết từ, từ đa nghĩa, xác định thành phần câu
	Số câu
	
	1
	1
	2
	
	
	4

	
	Câu số
	
	9
	8
	10,11
	
	
	

	
	Số điểm
	
	1
	0,5
	1.5
	
	
	
3

	Tổng
	Số câu
	2
	2
	2
	2
	1
	2 
	11

	
	Số điểm
	1
	1.5
	1
	1,5
	 0.5
	1.5
	7

	Tỉ lệ
	
	35,7%
	35,7%
	28.6%
	 100












